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TÓM TẮT
Nghiên cứu phân tích hồi cứu sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh lý nhiễm trùng da và hô hấp trên 

chó, mèo đã được thực hiện tại Bệnh viện Thú y Procare từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2025. Kết quả phân tích 
182 ca bệnh (124 bệnh lý da, 58 bệnh lý hô hấp) cho thấy tỷ lệ chó nhiễm bệnh chiếm 70% (P < 0,001), và 
tỷ lệ chó nhiễm bệnh không có sự khác biệt về giới tính (P = 0,675). Tỷ lệ nhiễm bệnh ở nhóm chó từ 1–4 
năm tuổi chiếm 61% (P < 0,001). Chó bị viêm da (86%) và viêm phế quản-phổi (38%) là bệnh lý chủ đạo. 
Kháng sinh đã được sử dụng để điều trị cho 68% ca bệnh (124/182), với tỷ lệ chó mắc bệnh hô hấp (84%) 
và  bệnh nhiễm trùng  da (60%, P < 0,001). Hai nhóm thuốc beta-lactam (41%) và quinolone (30%) được 
sử dụng nhiều nhất. Amoxicillin được sử dụng nhiều nhất (27%)  trong điều trị bệnh nhiễm trùng  da, còn 
marbofloxacin được dùng (27%)  trong điều trị bệnh đường hô hấp. Kết quả của nghiên cứu này cũng nhấn 
mạnh sự cần thiết của xét nghiệm kháng sinh đồ và chương trình quản lý kháng sinh theo hướng dẫn OIE để 
giảm nguy cơ kháng kháng sinh (AMR).
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SUMMARY
Retrospective analysis of antibiotic use in the treatment of skin and respiratory diseases in 

dogs and cats was conducted at Procare veterinary hospital  from May to July 2025. The result of 
analysing 182 cases (124 dermatological, 58 respiratory diseases) showed that the infection rate of 
dogs accounted for 70% (P < 0.001), and the infection rate of dogs was not different  between dog 
gender (P = 0.675). The infection rate of dogs at 1–4 years old accounted for  61%  (P < 0.001). The 
dogs suffered with ermatitis (86%) and bronchopneumonia (38%) were the predominant diseases. 
Antibiotics were used in 68% of cases (124/182), for respiratory disease (84%) and for dermatological 
diseases (60%, P < 0.001). Two groups of antibiotics beta-lactams (41%) and quinolones (30%) were 
the most common antibiotic used. Amoxicillin (27%) was preferred for dermatological diseases, while 
marbofloxacin (27%) was dominated in respiratory treatments. The findings of this study emphasize 
the need of  antibiogram testing and antimicrobial stewardship programs according to OIE guidelines 
to mitigate antimicrobial resistance (AMR) risk.
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